
Độ đục
Độ Oxy 

hóa
pH

Coliforms 

total
E.coli Đạt Không

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

1 NMN Bình Đức 6/3/2024 19/3/2024 0,19 0,76 7,19 < 1 < 1 X

2 NMN Vàm Cống nt nt 0,21 0,9 7,54 < 1 < 1 X

3 NMN Long Xuyên nt nt 0,16 0,63 7,34 < 1 < 1 X

4 TCN Mỹ Hòa Hưng 1 11/3/2024 19/3/2024 0,36 0,97 7,4 < 1 < 1 X

5 TCN Mỹ Hòa Hưng 2 nt nt 0,21 0,76 6,85 < 1 < 1 X

HUYỆN CHÂU THÀNH

6 TCN Đông Bình Nhất 13/3/2024 19/03/2024 0,13 0,9 7,54 < 1 < 1 X

7 TCN Tân Thành nt nt 0,11 0,49 7,37 < 1 < 1 X

8 TCN Vĩnh Lợi nt nt 0,11 0,76 7,31 < 1 < 1 X

9 TCN Hòa Bình Thạnh nt nt 0,16 0,7 7,32 < 1 < 1 X

SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC QUÝ 1/2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

        Căn cứ theo hợp đồng số 21/HĐXN-KSBT ngày 27/2/2024 giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Công ty Cổ phần Điện 

nước An Giang về việc lấy mẫu nước xét nghiệm kiểm tra chất lượng nước theo yêu cầu tại các đơn vị cấp nước do Công ty 

quản lý. 

        Từ ngày 05/3/2024 đến ngày 14/3/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu nước tại các đơn vị cấp nước 

trên địa bàn tỉnh quý 1/2024, kết quả xét nghiệm chất lượng nước cụ thể như sau:

Stt Địa điểm lấy mẫu
Ngày lấy 

mẫu 

Ngày có 

KQXN

Kết quả



Độ đục
Độ Oxy 

hóa
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Coliforms 
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E.coli Đạt Không

Stt Địa điểm lấy mẫu
Ngày lấy 

mẫu 

Ngày có 

KQXN

Kết quả

10 NMN Bình Hòa nt nt 0,18 0,49 7,36 < 1 < 1 X

11 NMN An Châu nt nt 0,27 0,56 7,38 < 1 < 1 X

12 TCN Kinh Quýt 14/3/2024 26/03/2024 0,16 0,63 7,45 < 1 < 1 X

13 TCN An Hòa nt nt 0,14 0,7 7,4 < 1 < 1 X

14 TCN Bình Thạnh nt nt 0,29 0,76 7,43 < 1 < 1 X

15 TCN Vĩnh An nt nt 0,14 0,97 7,23 < 1 < 1 X

16 TCN Tân Phú nt nt 0,21 0,49 7,6 < 1 < 1 X

HUYỆN CHỢ MỚI

17 TCN Hòa An 12/3/2024 19/03/2024 0,26 0,7 7,34 < 1 < 1 X

18 TCN Hội An nt nt 0,38 0,7 7,24 < 1 < 1 X

19 TCN Mỹ Hiệp nt nt 0,15 0,76 7,35 < 1 < 1 X

20 TCN Tấn Mỹ nt nt 0,67 0,63 7,37 < 1 < 1 X

21 TCN Tấn Long nt nt 0,45 0,56 7,47 < 1 < 1 X

22 TCN Mỹ An nt nt 0,44 0,7 7,31 < 1 < 1 X

23 NMN Mỹ Luông nt nt 0,38 0,7 7,2 < 1 < 1 X

24 NMN Kiến Thành nt nt 0,38 0,49 7,59 < 1 < 1 X

25 NMN Chợ Mới nt nt 0,15 0,76 7,36 < 1 < 1 X

26 NMN Hòa Bình nt nt 0,16 0,7 7,48 < 1 < 1 X

THỊ XÃ TÂN CHÂU

27 TCN Long An 7/3/2024 19/3/2024 0,22 0,63 7,54 <1 <1 X

28 TCN Tân Hòa B nt nt 0,17 0,76 7,5 <1 <1 X

29 TCN Tân Hậu A2 nt nt 0,31 0,7 7,53 <1 <1 X

30 NMN Tân Châu nt nt 0,23 0,63 7,64 <1 <1 X

31 NMN Long Sơn nt nt 0,64 0,7 7,23 <1 <1 X

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

32 TCN Vĩnh Châu 8/3/2024 19/3/2024 0,22 0,76 7,3 < 1 < 1 X
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33 TCN Vĩnh Tế nt nt 0,22 0,7 6,97 < 1 < 1 X

34 NMN Châu Đốc nt nt 0,21 0,7 7,37 < 1 < 1 X

HUYỆN AN PHÚ

35 TCN Khánh An 5/3/2024 13/03/2024 0,24 0,49 7,26 < 1 < 1 X

36 TCN Khánh Bình nt nt 0,18 0,76 7,33 < 1 < 1 X

37 TCN KDC Quốc Thái nt nt 0,18 0,56 7,26 < 1 < 1 X

38 TCN ấp 1 Nhơn Hội nt nt 0,17 0,7 7,07 < 1 < 1 X

39 TCN Cồn Liệt Sĩ nt nt 0,19 0,56 7,31 < 1 < 1 X

40 TCN Phú Thành         6/3/2024 19/03/2024 0,39 0,49 7,27 < 1 < 1 X

41 TCN ấp 2 Vĩnh Trường nt nt 1,22 0,56 7,34 < 1 < 1 X

42 TCN KDC Vĩnh Trường nt nt 0,41 0,56 7,49 < 1 < 1 X

43 TCN ấp 4 Vĩnh Hội Đông nt nt 0,19 0,63 7,13 < 1 < 1 X

44 TCN Phú Lợi nt nt 0,41 0,63 7,36 < 1 < 1 X

45 TCN Phú Hữu nt nt 0,49 0,49 7,38 < 1 < 1 X

46 TCN Vĩnh Thạnh nt nt 0,31 0,49 7,38 < 1 < 1 X

47 TCN Vĩnh Lộc nt nt 0,34 0,63 7,35 < 1 < 1 X

48 NMN An Phú nt nt 0,52 0,56 7,21 < 1 < 1 X

HUYỆN PHÚ TÂN

49 TCN Long Hòa            12/3/2024 19/3/2024 0,13 0,49 7,61 < 1 < 1 X

50 TCN Phú Thành         nt nt 0,27 0,7 7,55 < 1 < 1 X

51 TCN Hòa Lạc             nt nt 0,93 0,76 7,26 < 1 < 1 X

52 TCN Bình Tây 2 nt nt 0,41 0,76 7,42 < 1 < 1 X

53 TCN  Bình Thạnh Đông    nt nt 0,22 0,49 7,09 < 1 < 1 X

54 NMN Chợ Vàm nt nt 0,15 0,56 7,62 < 1 < 1 X

55 NMN Cái Đầm nt nt 0,14 0,49 7,39 < 1 < 1 X

56 NMN Phú Mỹ nt nt 0,36 0,63 7,54 < 1 < 1 X
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HUYỆN TRI TÔN

57 TCN Vĩnh Gia 5/3/2024 13/3/2024 0,61 0,56 7,1 < 1 < 1 X

58 TCN Vĩnh Thành nt nt 0,41 0,56 7,13 < 1 < 1 X

59 TCN Lạc Quới nt nt 0,53 0,56 7,15 < 1 < 1 X

60 TCN Châu Lăng nt nt 1,03 0,76 7,41 < 1 < 1 X

61 NMN Ba Chúc nt nt 0,37 0,63 7,13 < 1 < 1 X

62 NMN Lương An Trà nt nt 0,26 0,56 7,24 < 1 < 1 X

63 TCN Tà Đảnh 6/3/2024 19/3/2024 0,28 0,97 7,08 < 1 < 1 X

64 TCN Tân Lập nt nt 0,26 0,76 7,24 < 1 < 1 X

65 NMN Tri Tôn nt nt 0,29 0,76 7,33 < 1 < 1 X

66 NMN Tân Tuyến nt nt 0,31 0,9 7,39 < 1 < 1 X

67 TCN Ô Lâm nt nt 0,41 0,56 7,3 < 1 < 1 X

68 TCN Cô Tô nt nt 0,48 0,49 7,45 < 1 < 1 X

HUYỆN CHÂU PHÚ

69 TCN Thành Cả Lân 5/3/2024 13/03/2024 0,39 0,56 7,35 < 1 < 1 X

70 TCN Khánh Hòa 2 nt nt 0,25 0,7 7,05 < 1 < 1 X

71 TCN Khánh Hòa 3 nt nt 0,51 0,56 7,42 < 1 < 1 X

72 NMN Cái Dầu nt nt 0,33 0,56 7,31 < 1 < 1 X

73 TCN Đông Kênh 3 nt nt 0,21 0,76 7,08 < 1 < 1 X

74 NMN Bình Long nt nt 0,44 0,49 7,12 < 1 < 1 X

75 TCN K7 Ô Long Vĩ nt nt 0,57 0,7 7,05 < 1 < 1 X

76 TCN K13 Ô Long Vĩ nt nt 0,39 0,63 7,12 < 1 < 1 X

77 TCN Ô Long Vĩ Trung Tâm nt nt 0,27 0,56 6,92 < 1 < 1 X

78 TCN Bình Thới nt nt 0,29 0,97 7,59 < 1 < 1 X

79 TCN K13 Bình Phú 6/3/2024 19/3/2024 0,44 0,7 6,78 < 1 < 1 X

80 TCN Cây Gáo nt nt 0,55 1,04 7,2 < 1 < 1 X
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81 TCN Chợ Trường nt nt 0,28 0,76 7,33 < 1 < 1 X

82 TCN Bình Thủy nt nt 0,24 0,7 7,48 < 1 < 1 X

83 TCN Bình Mỹ nt nt 0,24 0,9 7,47 < 1 < 1 X

84 TCN Hào Xương nt nt 0,34 0,97 7,3 < 1 < 1 X

85 TCN Bình Chánh nt nt 0,26 0,56 7,41 < 1 < 1 X

86 TCN Bình Phú nt nt 0,66 0,97 7,03 < 1 < 1 X

HUYỆN THOẠI SƠN

87 TCN Phú Thuận 13/3/2024 19/3/2024 0,51 0,9 7,01 < 1 < 1 X

88 NMN Phú Hòa nt nt 0,15 0,63 7,3 < 1 < 1 X

89 TCN Vĩnh Khánh nt nt 0,25 1,11 7,34 < 1 < 1 X

90 TCN Bình Thành nt nt 0,25 0,49 7,31 < 1 < 1 X

91 TCN Vĩnh Phú nt nt 0,15 0,76 7,35 < 1 < 1 X

92 TCN Vọng Đông nt nt 0,22 0,76 7,11 < 1 < 1 X

93 TCN Tây Phú nt nt 0,47 0,76 7,31 < 1 < 1 X

94 NMN Núi Sập nt nt 0,14 0,76 6,92 < 1 < 1 X

95 NMN Óc Eo nt nt 0,25 0,76 7,22 < 1 < 1 X

HUYỆN TỊNH BIÊN

96 NMN Nhà Bàng 7/3/2024 19/03/2024 0,52 0,9 7,38 < 1 < 1 X

97 NMN Núi Cấm nt nt 0,34 1,39 6,98 < 1 < 1 X

98 NMN An Phú nt nt 0,21 0,76 7,48 < 1 < 1 X

99 TCN Núi Voi nt nt 0,25 1,11 6,98 < 1 < 1 X

100 TCN Phước Điền nt nt 0,66 0,7 7,35 < 1 < 1 X

101 TCN An Phú nt nt 0,21 0,49 7,26 < 1 < 1 X

102 TCN NHơn Hưng nt nt 0,73 0,49 7,33 < 1 < 1 X

103 TCN An Cư 8/3/2024 19/03/2024 0,42 0,7 7,44 < 1 < 1 X

104 TCN Xuân Bình nt nt 0,22 0,56 7,28 < 1 < 1 X

105 NMN Xuân Tô nt nt 0,36 0,63 7,59 < 1 < 1 X
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106 TCN Chi Lăng nt nt 0,55 0,63 7,56 < 1 < 1 X

   Ghi chú:

    - <3 được xem như không phát hiện

    - TCN: Trạm cấp nước

    - NMN: Nhà máy nước

    - KPH: Không phát hiện

  * Nhận xét và kiến nghị:

     1. Nhận xét:

     2. Kiến nghị:

- BGĐ;

- Phòng TCKT;

         Tổng số mẫu xét nghiệm quý 1/2024: 106 mẫu. Tất cả đều đạt

         Đề nghị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang duy trì việc kiểm tra, giám sát các đơn vị cấp nước, để đảm bảo chất lượng 

nước cung cấp cho người dân đạt theo quy định của Bộ Y tế.

Võ Huy Danh

KT. GIÁM  ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

* Nơi nhận: 

- Công ty CP Điện nước AG;

- Khoa XN-CĐHA-TDCN

- Lưu VT, SKMT-YTTH-BNN.
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